
 

Phụ lục III 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông tư số  37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

I. XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG ĐỂ CÔNG BỐ 

1. Khảo sát, thu thập số liệu, xác định giá nhân công xây dựng 

1.1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát, thu thập số liệu 

a) Khảo sát trực tiếp, thu thập số liệu tại công trình trong khu vực công bố 

và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố; 

b) Khảo sát, thu thập số liệu từ các chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, 

nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

c) Thống kê số liệu từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt 

động xây dựng; hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng thầu của công 

trình xây dựng tại khu vực công bố có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây 

dựng về thời điểm xác định; 

d) Kết hợp các kết quả khảo sát, thống kê nêu trên. 

1.2. Nguyên tắc khảo sát, thu thập số liệu để xác định, công bố giá nhân công 

xây dựng 

a) Giá nhân công xây dựng được khảo sát, thu thập số liệu, xác định và công 

bố phù hợp với nhóm nhân công xây dựng quy định tại Bảng 3.1 Phụ lục này và 

quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

b) Việc xác định, công bố thông tin về giá nhân công xây dựng phải phù hợp 

với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương 

nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Giá nhân 

công xây dựng công bố bao gồm các khoản phụ cấp, bảo hiểm người lao động 

phải nộp theo quy định, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng 

lao động phải nộp theo quy định. Giá nhân công xây dựng công bố được xác định 

cho thời gian làm việc bình thường (08h/ngày và không quá 48h trong 1 tuần) 

theo quy định của Luật lao động.  

 c) Việc lựa chọn khu vực khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố 

giá nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, 

đảm bảo đủ độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng nhân công xây dựng tại khu 

vực cần công bố. Khu vực được lựa chọn để khảo sát và công bố giá nhân công 
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xây dựng là khu vực có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp quy 

định phân vùng của Chính phủ. 

d) Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác 

định và công bố giá nhân công xây dựng đảm bảo tính phổ biến về loại công trình, 

điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công. Các đối tượng được lựa 

chọn để phỏng vấn thu thập thông tin (các chuyên gia, chủ đầu tư, nhà thầu…) 

phải có kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực xây dựng và thị trường nhân công 

xây dựng. Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn được lựa chọn để khảo sát, thu 

thập thông tin phải là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, năng lực và kinh 

nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. 

đ) Quá trình khảo sát, thu thập thông tin theo trình tự, phương pháp và các 

bảng, biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục này. Số liệu thu thập được đảm bảo 

tính trung thực, khách quan, có sự xác nhận của các bên có liên quan. 

e) Số liệu khảo sát, thống kê sử dụng để xác định giá nhân công xây dựng phải 

được xử lý, sàng lọc, rà soát trước khi tính toán xác định giá nhân công xây dựng. 

g) Giá nhân công được xác định là mức giá bình quân của nhóm nhân công 

xây dựng.  

1.3. Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu 

Bước 1: Cơ quan chủ trì (Sở Xây dựng) quyết định thành lập tổ khảo sát (đại 

diện Sở Xây dựng làm tổ trưởng) và phê duyệt kế hoạch khảo sát gồm các nội 

dung sau: 

- Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc khảo sát; 

- Các khu vực dự kiến khảo sát, công bố giá nhân công xây dựng; 

- Danh mục các công trình đang thi công xây dựng, đã thi công xây dựng 

hoàn thành trong 3 năm trên địa bàn được lựa chọn khảo sát, các đối tượng cần 

khảo sát, thu thập số liệu; 

- Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu và kinh phí phục vụ 

khảo sát; 

- Tên tổ chức tư vấn chuyên môn thực hiện công tác khảo sát (nếu có). 

Bước 2: Thông báo tới các đối tượng sẽ thực hiện khảo sát (các Chủ đầu tư, 

Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng và các 

chuyên gia) trên địa bàn về kế hoạch thực hiện khảo sát để phối hợp khảo sát. 

Bước 3: Tiến hành khảo sát, thu thập giá nhân công xây dựng theo danh mục 

nhóm công tác xây dựng. 
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Bước 4: Tổng hợp, rà soát và xử lý các số liệu thu thập được 

Bước 5: Hoàn thiện, công bố theo quy định. 

1.4. Khảo sát giá nhân công xây dựng  

a) Khảo sát trực tiếp tại công trình: thực hiện khảo sát giá nhân công với tối thiểu 

05 công tác xây dựng trong mỗi nhóm nhân công, theo tổ đội trực tiếp thực hiện các 

công tác đó; mỗi công việc được khảo sát tại tối thiểu 03 công trình xây dựng. 

b) Khảo sát, thu thập số liệu tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn 

tỉnh/thành phố: Cần thực hiện ít nhất tại 03 doanh nghiệp xây dựng có kinh nghiệm 

thi công xây dựng đại diện đối với ít nhất 03 loại hình công trình xây dựng. Số 

liệu thu thập là hợp đồng lao động hoặc bảng lương doanh nghiệp chi trả cho công 

nhân xây dựng tại các công trình trong vòng 02 năm gần thời điểm khảo sát nhất. 

c) Khi thực hiện khảo sát trực tiếp tại công trình và các doanh nghiệp xây 

dựng trên địa bàn, trường hợp không đủ số lượng cần khảo sát theo quy định tại 

điểm a, b khoản này thì có thể kết hợp với số liệu khảo sát từ nguồn thông tin nêu 

tại điểm b, c khoản 1.1 nêu trên để đảm bảo số mẫu khảo sát theo quy định.  

Sở Xây dựng tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, danh sách các doanh nghiệp 

xây dựng, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, ... phục vụ cho việc thu thập dữ 

liệu. Sử dụng phương thức cung cấp thông tin qua trang thông tin điện tử hoặc 

ứng dụng phần mềm để thuận tiện cho việc tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ công 

bố giá kịp thời và thuận lợi cho việc liên thông với hệ thống thông tin, dữ liệu về 

định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng 

d) Giá nhân công xây dựng của mỗi công tác xây dựng thứ i trong công thức 

(3.1) được khảo sát bằng mẫu phiếu khảo sát tại các Bảng 3.2, Bảng 3.3, Bảng 3.4 

và tổng hợp số liệu tính toán theo Bảng 3.5 của Phụ lục này. 

1.5. Xác định giá nhân công xây dựng  

Giá nhân công xây dựng của loại công tác xây dựng được tính bằng trung 

bình số học giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát sau khi  

xử lý số liệu, quy đổi thời gian làm việc theo quy định tại mục 2 Phần I Phụ lục 

này và xác định theo công thức sau: 

 

m
i

XD

i 1
NCXD

G

G
m

==


 
(3.1) 

Trong đó: 

GNCXD: giá nhân công xây dựng của nhóm nhân công xây dựng (đồng/ngày 

công); 
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i

XDG : giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i trong nhóm nhân công 

xây dựng. Giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i được xác định bằng 

khảo sát theo hướng dẫn tại Phụ lục này (đồng/ngày công); 

m: số lượng giá nhân công xây dựng được thu thập, tổng hợp trong nhóm. 

1.6 Trường hợp đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa (khu vực dân cư thưa 

thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, xa các trung tâm kinh tế, văn 

hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội kém 

phát triển) và hải đảo, việc tổ chức khảo sát giá nhân công để công bố không thể 

thực hiện được thì giá nhân công xây dựng bình quân công bố cho các khu vực 

này được điều chỉnh nhưng không vượt quá 2 lần so với giá nhân công xây dựng 

bình quân đã công bố của vùng lân cận. 

1.7. Hồ sơ xác định giá nhân công xây dựng 

Hồ sơ xác định giá nhân công xây dựng do địa phương công bố gồm: 

- Quyết định thành lập tổ khảo sát; 

- Kế hoạch khảo sát; 

- Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế - xã hội của các 

khu vực công bố giá nhân công xây dựng của tỉnh; số lượng, loại công trình đang 

thực hiện hoặc đã thực hiện trước thời điểm khảo sát của từng khu vực; các phiếu 

khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp giá nhân công xây dựng đủ pháp lý theo 

quy định tại Phụ lục này; 

- File phần mềm tính toán giá nhân công xây dựng. 

1.8. Công bố giá nhân công xây dựng 

Mẫu công bố giá nhân công xây dựng quy định tại Thông tư hướng dẫn một 

số nội dung,  phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ 

Xây dựng. 

2. Quy đổi thời gian làm việc theo quy định 

Giá nhân công xây dựng được xác định cho 1 ngày công tương ứng với 8 giờ 

làm việc. Trường hợp số liệu khảo sát giá nhân công xây dựng cho một ngày công 

có số giờ công khác 8 giờ làm việc thì thực hiện quy đổi về giá nhân công xây 

dựng tương ứng với một ngày công như sau: 

GNC
(i)

=
GNC(0)

(i)
×8

H
                 (3.2) 

Trong đó: 

GNC
(i)

: giá nhân công xây dựng của công tác xây dựng thứ i được xác định cho 

1 ngày công tương ứng với 8 giờ công làm việc. 



5 

GNC(0)
(i)

: giá nhân công xây dựng của công tác xây dựng thứ i được khảo sát 

thu thập dữ liệu. 

H: số giờ công cho một ngày công của giá nhân công xây dựng được khảo 

sát của công tác xây dựng thứ i. 

3. Điều chỉnh giá nhân công xây dựng của địa phương 

Khi thị trường nhân công xây dựng tại địa phương không có sự biến động 

lớn (về mặt bằng giá, nhu cầu nhân công lao động,...), giá nhân công xây dựng 

bình quân để công bố được xác định bằng cách điều chỉnh trên cơ sở giá nhân 

công xây dựng đã được công bố. Việc điều chỉnh giá nhân công xây dựng bình 

quân theo hướng dẫn tại mục này để công bố chỉ được thực hiện tối đa không quá 

2 năm liên tiếp. 

Trường hợp sử dụng giá nhân công xây dựng đã được địa phương công bố để 

điều chỉnh, sử dụng công bố cho năm tiếp theo thì việc điều chỉnh thực hiện sau: 

- Việc điều chỉnh phải đảm bảo giá nhân công xây dựng đáp ứng các nguyên 

tắc quy định tại điểm a, b, khoản 1.2 Mục 1 Phần I của Phụ lục này. 

- Tương quan mức biến động giá nhân công phù hợp với khu vực thị trường. 

- Điều chỉnh giá nhân công xây dựng về thời điểm cần xác định để công bố 

theo công thức sau: 

GNC(i)
j

=  GNCgốc(i)
j

 ×  (1 + K1 +  K2
j

)                (3.3) 

Trong đó:  

 GNC(i)
j

: giá nhân công xây dựng nhóm i tại vùng j của địa phương tại thời 

điểm cần xác định. 

+ i: là các nhóm nhân công xây dựng quy định tại Bảng 3.1 

+ j: là các vùng theo bảng công bố giá nhân công của địa phương 

- GNCgốc(i)
j

: giá nhân công nhóm i tại vùng j của địa phương đã được công 

bố.  

- K1: hệ số điều chỉnh do chi phí sinh hoạt tăng (tính theo tỷ lệ %).  

  K1 được xác định bằng mức biến động (tăng, giảm) của chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) của địa phương trong năm liền kề trước đó. 

- K2
j
: hệ số điều chỉnh tăng tại vùng j của địa phương khi xét đến các yếu tố 

khác như: nhu cầu thu hút lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế, khả năng cân đối vốn 

đầu tư xây dựng của địa phương. Hệ số K2
j
 xác định không quá 15%.  

Trên cơ sở kết quả tính toán và dữ liệu biến động giá nhân công thị trường, địa 

phương xem xét lựa chọn phương án điều chỉnh giá nhân công.”. 
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4. Phương pháp chuyển đổi giá nhân công theo nhóm trong giai đoạn 

chuyển tiếp 

Trong thời gian địa phương thực hiện việc khảo sát, xây dựng giá nhân công 

theo các nhóm quy định tại Bảng 3.1, việc quy đổi giá nhân công từ bảng giá nhân 

công theo cấp bậc thợ công bố hiện hành sang bảng giá nhân công theo nhóm quy 

định tại Bảng 3.1 được thực hiện như sau: 

 (1) Trên cơ sở các nhóm công tác quy định tại Bảng 3.1 và các công tác quy 

định tại hệ thống định mức, lựa chọn các công tác xây dựng (hoặc các loại máy và 

thiết bị) đại diện cho các nhóm và các cấp bậc nhân công trong nhóm (hoặc nhân 

công điều khiển các loại máy và thiết bị) để thực hiện tính toán quy đổi như sau: 

Nhóm 1: Chặt cây ở địa hình bằng phẳng; phá dỡ kết cấu bằng máy; đào móng 

bằng thủ công; đắp đất nền móng công trình; đắp đất nền đường; xói hút đất từ tầu 

hút phun, hút bụng. 

Nhóm 2: Đóng cọc bê tông cốt thép; bê tông tường, dầm; cốt thép tường, dầm; 

ván khuôn thép móng, tường; thảm bê tông nhựa; xây tường gạch. 

Nhóm 3: Gia công vì kèo thép; gia công cột thép; trát tường; trát trụ, cột; ốp 

gạch tường; lát nền, sàn; lắp đặt hệ thống điện: quạt, đèn, điều hòa cục bộ. 

Nhóm 4: Rải căng dây đường dây tải điện (nhôm, đồng, thép) bằng thủ công và 

bằng máy; lắp đặt máy biến áp; thí nghiệm độ chặt nền đường; lắp đặt máy và thiết 

bị cần cẩu, cầu trục. 

Nhóm vận hành máy, điều khiển máy: Máy đào một gầu bánh xích; cần cẩu 

bánh xích; máy đóng cọc tự hành bánh xích; trạm trộn bê tông; máy rải hỗn hợp 

bê tông nhựa; máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén); máy cắt 

uốn cốt thép. 

Nhóm lái xe: Cần trục ô tô; xe nâng; máy phun nhựa đường; ô tô vận tải thùng; 

ô tô tự đổ; ô tô chuyển trộn bê tông; xe bơm bê tông tự hành 

Các nhóm còn lại: Xác định bằng đơn giá nhân công bậc bình quân đã được 

công bố.   

(2) Căn cứ bảng giá nhân công đã được công bố, xác định đơn giá nhân công 

cho các công tác nêu trên; trên cơ sở đó tính giá trị trung bình để xác định giá nhân 

công bình quân cho từng nhóm.  

(3) Căn cứ vào mặt bằng giá nhân công địa phương và kết quả tính toán chuyển 

đổi, địa phương quyết định áp dụng mức giá nhân công cho các nhóm.  
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Ví dụ chuyển đổi nhân công cho Nhóm 1: 

TT  Tên công tác xây dựng 

Bậc nhân công 

theo định mức 

xây dựng ban 

hành trước 

ngày 1/7/2026 

Đơn giá nhân 

công theo công 

bố của địa 

phương 

(đồng/ngày 

công) 

Giá nhân 

công quy đổi 

sang Nhóm 1 

(đồng/ngày 

công) 

1 Chặt cây ở địa hình bằng phẳng Nhân công 3,0/7 237.763 

241.469 

2 Phá dỡ kết cấu bằng máy Nhân công 3,0/7 237.763 

3 Đào móng bằng thủ công Nhân công 3,0/7 237.763 

4 Đắp đất nền móng công trình Nhân công 3,0/7 237.763 

5 Đắp đất nền đường Nhân công 3,0/7 237.763 

6 
Xói hút đất từ tầu hút phun, hút 

bụng 
Nhân công 3,5/7 260.000 

Ví dụ chuyển đổi nhân công cho Nhóm vận hành máy, điều khiển máy: 

TT Loại máy và thiết bị 

Nhân công diều 

khiển máy theo 

bảng giá ca máy 

ban hành trước 

ngày 1/7/2026 

Đơn giá nhân công 

theo công bố của 

địa phương 

(đồng/ngày công) 

Giá nhân 

công quy đổi 

sang Nhóm 

vận hành 

máy, điều 

khiển máy:  

(đồng/ngày 

công) 

1 
Máy đào một gầu, bánh xích - 

dung tích gầu 1,60 m3 
1x4/7 320.230 

323.788 

2 
Cần cẩu bánh xích - sức nâng 

80t 
1x4/7+1x6/7 

320.230 + 446.382 

= 766.612 

3 
Máy đóng cọc tự hành, bánh 

xích - trọng lượng đầu búa 3,5t 
1x5/7 376.513 

4 
Trạm trộn bê tông - năng suất 

90 m3/h 
2x3/7+1x5/7 

2*269.770 + 

376.513 = 916.053 

5 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 

- năng suất 130 cv - 140 cv 
1x3/7+1x5/7 

269.770 + 376.513 

= 646.283 

6 

Máy khoan xoay đập tự hành, khí 

nén (chưa tính khí nén) - đường 

kính khoan D105-110 mm 

1x3/7+1x4/7 
269.770 + 320.230 

= 590.000 

7 
Máy cắt uốn cốt thép - công 

suất 5 kW 
1x3/7 269.770 
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Ví dụ chuyển đổi nhân công cho Nhóm lái xe: 

TT Loại máy và thiết bị 

Nhân công diều 

khiển máy theo 

bảng giá ca máy 

ban hành trước 

ngày 1/7/2026 

Đơn giá nhân công 

theo công bố của địa 

phương (đồng/ngày 

công) 

Giá nhân 

công quy đổi 

sang Nhóm 

lái xe  

(đồng/ngày 

công) 

1 
Cần trục ô tô - sức nâng 

16 t 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

250.000 + 350.000 = 

600.000 

303.750 

2 
Xe nâng - chiều cao nâng 

18 m 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

250.000 + 350.000 = 

600.000 

3 
Máy phun nhựa đường - 

công suất 190 cv 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

250.000 + 350.000 = 

600.000 

4 
Ô tô vận tải thùng - trọng 

tải 10 t 
1x2/4 lái xe 295.000 

5 Ô tô tự đổ - trọng tải 15 t 1x3/4 lái xe 350.000 

6 

Ô tô chuyển trộn bê tông 

- dung tích thùng trộn 

10,7 m3 

1x1/4+1x3/4 lái xe 
250.000 + 350.000 = 

600.000 

7 
Xe bơm bê tông tự hành - 

năng suất 60 m3/h 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

250.000 + 350.000 = 

600.000 

II. XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CỦA CÔNG TRÌNH 

1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát 

a) Khảo sát trực tiếp người lao động thực hiện các công tác xây dựng phù hợp 

với các công tác cần xác định giá nhân công xây dựng của công trình, dự án; 

b) Khảo sát các doanh nghiệp thi công xây dựng công trình, doanh nghiệp 

có sử dụng lao động thực hiện các công tác xây dựng tương tự với các công tác 

xây dựng của công trình, dự án; 

c) Khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ 

chức trong lĩnh vực xây dựng cần khảo sát; 

d) Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng 

thầu của công trình xây dựng tương tự (nếu có), có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân 

công xây dựng về thời điểm xác định và địa điểm xây dựng; 

đ) Kết hợp các nguồn thông tại các điểm a, b, c, d nêu trên. 

2. Nguyên tắc khảo sát để xác định giá nhân công xây dựng 

 a) Giá nhân công xây dựng được khảo sát phải phù hợp với giá nhân công 

xây dựng trên thị trường xây dựng (đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm 
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người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà 

người sử dụng lao động phải nộp theo quy định). Giá nhân công xây dựng được 

xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày. Riêng đối với nhóm nhân công xây 

dựng làm công việc có tính chất đặc biệt thì thời gian làm việc trong một ngày 

theo quy định hiện hành và được quy đổi về thời gian làm việc là 8h/ngày. 

b) Thời điểm điều tra khảo sát giá nhân công xây dựng phải phù hợp với 

thời gian thực hiện dự án. 

c) Điều tra, khảo sát thông qua người sử dụng lao động và người lao động 

làm các công tác xây dựng bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi phiếu điều tra 

gián tiếp; điều tra, khảo sát thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến bảng lương 

của người sử dụng lao động trả cho người lao động để làm cơ sở tính toán xác 

định giá nhân công xây dựng công trình (các bảng lương có xác nhận của người 

sử dụng lao động hoặc chữ ký của người lao động). 

3. Khảo sát giá nhân công xây dựng. 

a) Trường hợp giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù 

hợp với đặc thù của một số công tác xây dựng của công trình thì thực hiện khảo 

sát xác định giá nhân công xây dựng công trình cho từng công tác xây dựng. Mỗi 

công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát với yêu cầu số lượng nguồn thông tin 

tối thiếu đối với 06 người lao động (nêu tại điểm a khoản 1 Mục II) hoặc 03 doanh 

nghiệp (nêu tại điểm b khoản 1 Mục II) hoặc 06 cá nhân, tổ chức (nêu tại điểm c 

khoản 1 Mục II) có kinh nghiệm đối với việc thực hiện các công tác xây dựng có 

điều kiện, yêu cầu thi công tương ứng với điều kiện, yêu cầu thi công của công 

trình. 

b) Trường hợp giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù 

hợp với đặc thù của công trình, dự án (áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng 

của công trình, dự án) thì thực hiện khảo sát xác định giá nhân công công trình để 

áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng của công trình, dự án. Việc khảo sát giá 

nhân công công trình thực hiện đối với từng nhóm nhân công như quy định tại 

khoản 1.4 Mục I Phụ lục này và với yêu cầu số lượng nguồn thông tin tối thiểu 

như quy định tại điểm a nêu trên.   

4. Các quy định khác 

a) Trường hợp trên khu vực, địa phương cần khảo sát thiếu đối tượng khảo 

sát thì có thể lựa chọn nguồn thông tin khảo sát (nêu tại điểm d khoản 1), các đối 

tượng khảo sát phù hợp với các đặc điểm của dự án cần khảo sát giá nhân công ở 

các khu vực, địa phương lân cận. 
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b) Mẫu các phiếu điều tra khảo sát được quy định tại các Bảng 3.6, Bảng 

3.7 Phụ lục này. 

c) Trường hợp công trình có yêu cầu đặc biệt về tiến độ hoặc cần huy động 

số lượng lớn nhân công trong thời gian ngắn làm biến động mặt bằng giá nhân 

công, chủ đầu tư được điều chỉnh giá nhân công xây dựng phù hợp với thực tế. 

Việc điều chỉnh phải có thuyết minh và không vượt quá 2 lần so với giá nhân công 

xây dựng bình quân của khu vực tương ứng.  

5. Xác định giá nhân công xây dựng: 

a) Số liệu điều tra khảo sát giá nhân công xây dựng phải được rà soát, xử 

lý (loại bỏ mẫu khảo sát có biến động bất thường). 

b) Phương pháp xác định nhân công xây dựng như quy định tại khoản 1.5 

Mục I của Phụ lục này. 
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BẢNG 3.1 

DANH MỤC NHÓM NHÂN CÔNG 

Stt 
Nhân công  

xây dựng 
Loại công tác xây dựng 

I Nhóm nhân công xây dựng 

1 Nhóm 1 

Chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ - tháo dỡ, vệ sinh; công tác phục vụ 

thi công (bốc xếp, vận chuyển, đóng bao, giàn giáo); công tác đất, 

đá, cát (đào, đắp, bơm, nạo vét, xói hút, vận chuyển và không 

gồm phá đá bằng nổ mìn). 

2 Nhóm 2 

Thi công cọc, gia cố, khoan tạo lỗ, khoan giảm áp, khớp nối, phá 

đá bằng khoan nổ mìn, bê tông xi măng, lắp đặt cấu kiện bê tông, 

ván khuôn, cốt thép, bê tông nhựa, xây gạch, đá và các công tác 

khác chưa được quy định tại nhóm 1, 3 và 4 bảng này. 

3 Nhóm 3 

Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình; đường ray, gia công lắp 

dựng kết cấu gỗ, kết cấu sắt thép; cáp thép; trát, ốp, lát, láng, làm 

trần, mái, sơn, bả; khảo sát xây dựng. 

4 Nhóm 4 
Lắp đặt, tháo dỡ đường dây tải điện và trạm biến áp, thiết bị công 

nghệ, thông tin, tín hiệu, đo lường, điều khiển, thí nghiệm. 

II Nhóm nhân công vận hành, điều khiển máy 

1 Nhân công vận hành máy, điều khiển máy 

2 Lái xe 

3 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện. 

4 
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II. 

5 Thuyền trưởng, thuyền phó 

III Nhóm nhân công thực hiện các công tác khác 

1 Kỹ sư thực hiện khảo sát, thí nghiệm 

2 Thợ lặn 

3   Nghệ nhân 

4 Nhân công xây dựng và vận hành máy, thiết bị trong hầm lò 

5 Nhân công cơ điện mỏ hầm lò 

Ghi chú: đối với các công tác xây dựng thuộc một số các công trình chuyên ngành, đặc thù thì 

thực hiện theo hướng dẫn, quy định của ngành (nếu có) 
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BẢNG 3.2 

PHIẾU KHẢO SÁT TỔ ĐỘI, THU THẬP GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TRÌNH 

Tên dự án: Số thứ tự phiếu khảo sát: CT.01 

Tên công trình: Khu vực công bố:  

Loại công trình: Vùng (theo phân vùng CP):  

Tên chủ đầu tư: Nguồn vốn dự án:  

Tên nhà thầu xây dựng:   

Địa điểm XDCT:   

Thời gian khảo sát:   

Đơn vị khảo sát:   

STT Họ và tên Giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc) Ghi chú 

[1] [2] (3) (4) 

1 Nhóm 1 Thời gian làm việc/ca, điều kiện làm 

việc, …  Nguyễn Văn A  

 Nguyễn Văn B  

 ….   
Giá nhân công xây dựng bình quân nhóm 1 

(đ/ngày công) 
 

2 Nhóm 2  

 Nguyễn Văn B   

 Nguyễn Văn C   

 ..   

 Giá nhân công xây dựng bình quân nhóm 

(đ/ngày công) 

  

Đơn vị khảo sát Đại diện nhà thầu Đại diện cơ quan được phân công thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng 
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BẢNG 3.3 

PHIẾU THỐNG KÊ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU/SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN 

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH 

Tên dự án:  Số thứ tự phiếu khảo sát: QT.01 

Tên công trình:  Khu vực công bố:  

Loại công trình:  Vùng (phân vùng Chính phủ):  

Tên chủ đầu tư:  Nguồn vốn dự án:  

Tên nhà thầu xây dựng:    

Địa điểm xây dựng công trình:    

Thời gian khảo sát:    

Đơn vị khảo sát:    

STT Tên công tác xây dựng ĐVT 

Chi phí nhân công 

để thực hiện 1 đơn 

vị công tác xây 

dựng (trong hồ sơ 

khảo sát) 

Định mức hao phí 

lao động thực hiện 

công tác xây dựng 

tại cột (3) (trong hồ 

sơ khảo sát) 

Giá nhân công xây dựng được 

khảo sát 
Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4) (5)=(3)/(4) (6) 

1 

SX, LD cốt thép BT tại chỗ, cốt thép lanh 

tô, giằng tường đk<10mm, chiều cao 

<=50m 

tấn    

 

2 
Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn lanh 

tô, giằng tường bằng ván ép phủ phim 
m2    

 

.. ... ...     

 Giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đ/ngc)   

Đơn vị khảo sát     Chủ đầu tư Đại diện cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ xây dựng  
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BẢNG 3.4 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA 

Tên chuyên gia: Số thứ tự phiếu khảo sát: CG.01 

Đơn vị công tác: Khu vực công bố:  

Số năm kinh nghiệm: Vùng (theo phân vùng Chính phủ):  

Lĩnh vực công tác:   

Địa điểm khảo sát ĐGNCXD:   

Thời gian khảo sát:   

Đơn vị khảo sát:   

STT Tên công tác ĐGNCXD bình quân (đ/ngc) Ghi chú 

[1] [2] [3] [4] 

1 Gia công, lắp dựng cốt thép   

2 Đổ bê tông   

...    

 Giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc) Gi
XD  

Đơn vị khảo sát Chuyên gia 

 

Đại diện cơ quan được phân công thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng 
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BẢNG 3.5 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪNG KHU VỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

 

Thời gian tiến hành 

khảo sát: 
Từ ngày... đến ngày.... Mã khu vực: I 

Khu vực 1 gồm các 

địa bàn: 
... 

Tổng số phiếu 

khảo sát: 

 

STT 

Loại công tác 

xây dựng 
Giá nhân công xây dựng bình quân (đồng/ ngày) 

Giá nhân công xây dựng bình 

quân (đ/ngc) Số thứ tự mẫu 

phiếu khảo sát 
CT.01 CT.02 .... CG.01 CG.02 .... QT.01 QT.02 ....  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  [8] [9] … [n] GXD
j= [(3)+(4)+(5)+...]/n 

1 Nhóm 1:             

2 Nhóm 2:             

... ...            

             

 

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG 

 

 

  



 

BẢNG 3.6 

 

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI  

CÁC DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC/… NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tên dự án/công trình: Số thứ tự phiếu khảo sát: DN.01 

Loại công trình: 
Khu vực khảo sát:  

Tên chủ đầu tư: 

Tên nhà thầu xây dựng: Nguồn vốn dự án:  

Địa điểm XDCT:  

Thời gian khảo sát:  

Đơn vị khảo sát:  

STT Họ và tên 
Giá nhân công xây dựng thực 

nhận (đ/ngc) 
Ghi chú 

[1] [2] (3) (4) 

1 Phá dỡ tường cũ 

 Nguyễn văn A ... ... 

2 Xây tường gạch chỉ 

 Nguyễn văn B ... ... 

.... .... 

... ... ... ... 

    

 

Đơn vị khảo sát 

 

Đại diện doanh nghiệp được 

khảo sát 

 

 Đại diện đơn vị Tổ chức 

khảo sát 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG 3.7 

 

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG  

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 

Thời gian khảo sát Loại công tác xây dựng Loại I 

Khu vực khảo sát Số thứ tự phiếu khảo sát LĐIV.01 

Đơn vị khảo sát  

STT Họ và tên 
Giá nhân công xây 

dựng thực nhận (đ/ngc) 
Công tác xây dựng đảm nhiệm Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Nguyễn Văn A ... Đổ bê tông sàn mái ... 

2 ... ... ... ... 

 
Giá nhân công xây 

dựng bình quân (đ/ngc) 
   

 

Đơn vị khảo sát 

  

Đại diện đơn vị Tổ chức khảo sát 
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